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TÒA ÁN NHÂN DÂN HỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Đin  Tiền P ương 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Lương T ị Hồng T ắm 

 Bà Ngu ễn T ị Rạt 

- Thư ký phiên tòa: Bà Kiều T ị Tùng K ương  à T ư ký Tòa án nhân dân 

Hện Đức Hòa, tỉn  Long An. 

Ngày 21tháng10 năm 2019 tại trụ sở Tòa án n ân dân Hện Đức Hòa, tỉn  

Long An xét xử sơ t ẩm c ng k ai vụ án t ụ  ý số 895/2019/TLST-HNGĐ ngà  

22 tháng 8 năm 2019 về việc “Tranh c ấp ly hôn, nuôi con chung khi ly hôn” 

t eo Qu ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 337/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 08 

tháng 10 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Ngô Thị Cẩm T, sin  năm 1992; (Có mặt) 

Địa c ỉ: Ấp C, xã H, Hện N, tỉn  Long An. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn T, sin  năm 1989; (vắng mặt) 

Địa c ỉ: Ấp T, xã Đ, Hện N, tỉn  Long An. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo đơn k ởi kiện ngà  16/8/2019, trong quá tr n  giải qu ết vụ án và 

tại p iên tòa, ngu ên đơn  à bà Ng  T ị Cẩm T trình bày: Bà và ông Ngu ễn 

Văn T tự t m  iểu n au. Bà và ông T tiến tới   n nhân vào năm 2010, có đăng 

ký kết   n t eo qu  địn  của p áp  uật tại Ủ  ban n ân dân xã Đ, Hện N, tỉn  

Long An vào ngày 08/4/2011. T ời gian đầu vợ c ồng c ung sống  ạn  p úc, 

n ưng dần về sau t   vợ c ồng p át sin  mâu t uẫn, nguyên nhân là do cha 

c ồng k ó Tn   a  c ửi bới xúc p ạm dan  dự n ân p ẩm gia đ n  bên bà. 

C ồng bà  ại im  ặng k  ng quan tâm c ăm sóc c o bà và con. Đ i k i,  ng T 

còn đán  đập bà. Trong cuộc sống bên gia đ n  c ồng bà k  ng t m được tiếng 

nói chung. Bà và ông T cũng đã k  ng còn sống c ung với n au từ t áng 8 năm 
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2018 c o đến na . Trong t ời gian, bà sống bên gia đ n  c a mẹ ruột tại xã H, 

Hện N, ông T cũng k  ng tới  ui t ăm  ỏi  a  muốn  àn gắn t n  cảm vợ 

c ồng. Đến na , mâu t uẫn vợ c ồng ngà  càng trầm trọng, t n  cảm vợ c ồng 

k  ng t ể  àn gắn được, đời sống c ung k  ng t ể kéo dài. Nay bà k ởi kiện 

 êu cầu Tòa án giải qu ết c o bà được      n với ông Ngu ễn Văn T. 

Về nu i con c ung: Trong quá tr n  c ung sống, bà và ông T có 01 con 

chung tên  à Ngu ễn Quốc H, sinh ngày 06/7/2011, giới Tnh: Nam. Hiện tại con 

c ung đang sống c ung với bà. Khi ly hôn, bà  êu cầu được nu i dưỡng con 

chung và không yêu cầu  ng T p ải cấp dưỡng nu i con. 

Về c ia tài sản: Bà xác địn  bà và ông T tự t ỏa t uận, k  ng  êu cầu Tòa 

án giải qu ết. 

Về nợ c ung: Bà xác địn  bà và ông T k  ng có nợ ai. 

Tại biên bản  ấ   ời k ai ngà  04/10/2019, bị đơn  à  ng Ngu ễn Văn T 

trình bày: Ông và bà T có t m  iểu và có tiến tới   n n ân vào năm 2011. Ông 

và bà T có đăng ký kết   n vào năm 2011. T ời gian đầu, vợ c ồng sống c ung 

 ạn  p úc. Đến t áng 7 năm 2018, vợ c ồng có p át sin  mâu t uẫn, nguyên 

n ân  à do kin  tế gia đ n . Ông t ừa n ận có n ắn tin với người k ác. Nên bà T 

đã bỏ về n à c a mẹ ruột sin  sống từ t áng 8 năm 2018 c o đến na . Ông 

k  ng đồng ý      n với bà T v   ng còn t ương vợ, con. Ông c o rằng mâu 

t uẫn vợ c ồng c ưa trầm trọng. 

Về con c ung: Ông xác địn  có 01 con c ung tên  à Ngu ễn Quốc H, sinh 

ngà  06/7/2019. Nếu Tòa án c o      n,  ng đồng ý để c o bà T được nu i con 

c ung và  ng k  ng cấp dưỡng nu i con. 

Về c ia tài sản: Ông xác địn  k  ng có tài sản c ung. 

Về nợ c ung: Ông xác địn  k  ng có nợ c ung. 

Tại p iên tòa, bị đơn vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngu ên đơn có 

mặt vẫn giữ ngu ên ý kiến n ư đã tr n  bà .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Quan  ệ p áp  uật tran  c ấp và t ẩm qu ền giải qu ết vụ án: Bà Ngô 

T ị Cẩm T k ởi kiện  êu cầu được      n với ông Ngu ễn Văn T. Ông T  iện 

đang cư trú tại xã Đ, Hện N, tỉn  Long An. Quan  ệ p áp  uật tran  c ấp trong 

vụ án nà   à tran  c ấp về   n n ân và gia đ n ; t ẩm qu ền giải qu ết vụ án 

t eo t ủ tục sơ t ẩm của Tòa án nhân dân hu ện N, tỉn  Long An t eo qu  địn  

tại k oản 1 Điều 28, điểm a k oản 1 Điều 35 và điểm a k oản 1 Điều 39 của Bộ 

 uật Tố tụng dân sự. 

[2] Ngu ên đơn  à bà Ng  T ị Cẩm T có đơn đề ng ị Tòa án k  ng tiến 

 àn   òa giải vụ án, nên Tòa án k  ng tiến  àn   òa giải vụ án t eo qu  địn  tại 

k oản 4 Điều 207 của Bộ  uật tố tụng dân sự. Vụ án được đưa ra xét xử t eo t ủ 

tục c ung.  
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[3] Bị đơn  à  ng Ngu ễn Văn T có đơn đề ng ị Tòa án xét xử vắng mặt. 

Căn cứ vào k oản 1 Điều 228 của Bộ  uật tố tụng dân sự, Tòa án tiến  àn  xét 

xử vắng mặt n bị đơn. 

[3] Xét  êu cầu k ởi kiện của ngu ên đơn  à bà Ngô T ị Cẩm T: 

[3.1] Về   n n ân: Xét thấy, bà T và ông T tự nguyện sống c ung và đã 

đăng ký kết hôn theo giấy chứng nhận kết hôn số 36/2011 đăng ký ngà  

08/4/2011 do Ủy ban nhân dân xã Đ, Huyện N, tỉnh Long An cấp, nên xác định 

hôn nhân giữa bà T và ông T là hôn nhân hợp pháp theo quy định tại Điều 9 của 

Luật hôn nhân và gia đ nh năm 2014. Xét t ấ , quá tr n  c ung sống giữa bà T 

và ông T có p át sin  mâu t uẫn và các đương sự cũng đã t ừa n ận. Bà T yêu 

cầu được      n với  ng T, n ưng  ng T k  ng đồng ý v  c o rằng mâu t uẫn 

vợ c ồng k  ng trầm trọng và  ng còn t ương vợ, con. N ưng trong suốt quá 

tr n  tố tụng,  ng T c ỉ có bản tự k ai và xin vắng mặt trong suốt quá tr n  giải 

qu ết vụ án, k  ng t am gia  òa giải để có t ể  àn gắn t n  cảm vợ c ồng mà 

còn đề ng ị Tòa án tiến  àn  xét xử vắng mặt. Điều đó c ứng tỏ mâu t uẫn giữa 

bà T và ông T  à có t ật, ông T cũng k  ng muốn  àn gắn t n  cảm vợ c ồng, 

càng c ứng tỏ rằng quan  ệ   n n ân của  ai bên đã  âm vào t n  trạng trầm 

trọng, t n  cảm vợ c ồng k  ng còn, mục đíc    n n ân k  ng đạt được. Xét 

t ấ ,  êu cầu      n của bà T đối với ông T là có cơ sở, ng ĩ nên c ấp n ận xử 

cho bà T được      n với ông T  à  oàn toàn p ù  ợp với qu  địn  tại k oản 1 

Điều 56 của Luật H n n ân và gia đ n  năm 2014. 

[3.2] Về nu i con c ung: T eo qu  địn  tại các Điều 58, Điều 81, Điều 82, 

Điều 83 của Luật   n n ân và gia đ n  năm 2014 t  : “...Vợ, c ồng được qu ền 

t ỏa t uận người trực tiếp nu i con...; Nếu con từ 07 (bả ) tuổi trở  ên t   xem 

xét ngu ện vọng của con...”. Tại thời điểm xét xử, con chung tên là Ngu ễn 

Quốc H, sinh ngày 06/7/2011 đủ 07 tuổi, đang sống c ung với bà T và có văn 

bản có ý kiến  à muốn sống c ung với bà T. Ông T cũng có ý kiến  à đồng ý để 

bà T được qu ền tiếp tục nu i dưỡng con c ung nếu Tòa án c o      n. Do đó, 

Hội đồng xét xử xét thấy, trên cơ sở ý kiến của các đương sự và nguyện vọng 

của con chung, nên giao cháu Nguyễn Quốc H cho bà T được quyền tiếp tục 

c ăm nom, c ăm sóc, nu i dưỡng, giáo dục c o đến khi cháu Hân đã t àn  niên. 

G i n ận sự tự ngu ện của bà T k  ng  êu cầu  ng T cấp dưỡng nu i con 

chung. 

[3.3] Về c ia tài sản: Bà T xác địn  tự t ỏa t uận về c ia tài sản; ngược  ại, 

ông T vắng mặt có bản tự k ai xác địn  k  ng có tài sản c ung. Do đó, nếu sau 

nà  các bên đương sự có tran  c ấp về c ai tài sản sẽ được giải qu ết bằng một 

vụ án k ác. 

[3.4] Về nợ chung: Bà T và ông T đều xác địn  k  ng có nợ ai, nên Hội 

đồng k  ng xem xét. 

[4] Về án phí: Buộc bà Ng  T ị Cẩm T p ải c ịu án phí hôn nhân và gia 

đ nh sơ t ẩm  à 300.000 đồng theo quy địn  tại Điều 147 của Bộ  uật tố tụng 
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dân sự năm 2015; Điều 6, Điều 27 của Ng ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 

ngà  30/12/2016 của Ủ  ban t ường vụ Quốc  ội qu  địn  về mức t u, miễn, 

giảm, t u, nộp, quản  ý và sử dụng án phí và  ệ p í Tòa án.  

V  các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ k oản 1 Điều 28, điểm a k oản 1 Điều 35 và điểm a k oản 1 Điều 

39, Điều 147, Điều 177, Điều 179, Điều 228, Điều 483 của Bộ  uật Tố tụng dân 

sự; k oản 1 Điều 51, k oản 1 Điều 56, Điều 58, Điều 81, Điều 82, Điều 83 và 

Điều 84 của Luật H n n ân và gia đ n  năm 2014; Điều 6, Điều 27 của Ng ị 

qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban t ường vụ Quốc 

 ội qu  địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản  ý và sử dụng án p í và  ệ 

phí Tòa án. 

Tu ên xử: C ấp n ận  êu cầu k ởi kiện của bà Ng  T ị Cẩm T về việc 

“Tran  c ấp      n, nuôi con chung khi ly hôn” đối với ông Ngu ễn Văn T. 

1. Về   n n ân: Bà Ng  T ị Cẩm T được      n với ông Ngu ễn Văn T. 

2. Về nu i con c ung và mức cấp dưỡng nu i con chung: Bà Ng  T ị Cẩm 

T được qu ền tiếp tục nu i dưỡng con chung tên là Ngu ễn Quốc H, sinh ngày 

06/7/2011, giới Tnh: Nam. Ông Ngu ễn Văn T k  ng p ải cấp dưỡng nu i con. 

Bên k  ng trực tiếp nu i con có qu ền, ng ĩa vụ đến t ăm nom con c ung 

mà k  ng ai được qu ền cản trở. Trường  ợp bên k  ng trực tiếp nu i con  ạm 

dụng việc t ăm nom để cản trở  oặc gâ  ản   ưởng xấu đến việc tr ng nom, 

c ăm sóc, nu i dưỡng, giáo dục con c ung t   bên trực tiếp nu i con có qu ền 

 êu cầu Tòa án  ạn c ế qu ền t ăm nom con t eo qu  địn  của p áp  uật. Bên 

trực tiếp nu i con cùng các t àn  viên trong gia đ n  k  ng được qu ền cản trở 

bên k  ng trực tiếp nu i con trong việc t ăm nom, c ăm sóc, giáo dục con 

chung. 

K i t ấ  cần t iết, trên cơ sở  ợi íc  của con c ung t   bên trực tiếp nu i 

con, bên k  ng trực tiếp nu i con, cơ quan, tổ c ức và cá n ân có t ẩm qu ền 

có qu ền  êu cầu Tòa án t a  đổi người nu i con, mức cấp dưỡng nu i con t eo 

qu  địn  của p áp  uật. 

3. Về án p í: Buộc bà Ng  T ị Cẩm T p ải c ịu 300.000 đồng (Ba trăm 

ng  n đồng) tiền án p í   n n ân và gia đ n  sơ t ẩm nộp ngân sác  N à Nước, 

n ưng được k ấu trừ vào số tiền tạm ứng án p í mà bà T đã nộp  à 300.000 

đồng t eo biên  ai t u tạm ứng án p í,  ệ p í Tòa án số 0003427 ngà  31/8/2019 

của C i cục T i  àn  án dân sự Hện Đức Hòa, tỉn  Long An. Bà Ng  T ị Cẩm 

T đã nộp đủ tiền án p í   n n ân và gia đ n  sơ t ẩm. 

4. Án xử sơ t ẩm c ng k ai, ngu ên đơn có mặt có qu ền k áng cáo bản án 

trong t ời  ạn 15 (Mười  ăm) ngà  kể từ ngà  tu ên án. Bị đơn vắng mặt có mặt 
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có qu ền k áng cáo bản án trong t ời  ạn 15 (Mười  ăm) kể từ ngà  được Tòa 

án tống đạt  ợp  ệ bản án. 

5. Trường  ợp bản án, qu ết địn  được t i  àn  t eo qu  địn  tại Điều 2 

của Luật T i  àn  án dân sự t   người được t i  àn  án dân sự, người p ải t i 

 àn  án dân sự có qu ền t ỏa t uận t i  àn  án, qu ền  êu cầu t i  àn  án, tự 

ngu ện t i  àn  án  oặc bị cưỡng c ế t i  àn  án t eo qu  địn  tại các Điều 6, 

Điều 7, Điều 7a và Điều 9 của Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án 

được t ực  iện t eo qu  địn  tại Điều 30 của Luật T i  àn  án dân sự./.                                

Nơi nhận: 
- TAND tỉn  Long An; 

- VKSND Hện Đức Hòa; 

- C i cục THADS Hện Đức Hòa; 

- UBND xã Đ, Hu ện N, tỉn  Long An 

b(để ghi vào sổ hộ tịch); 

- Các đương sự; 
- Lưu  ồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

(Đã ký) 

 
 

Đinh Tiền Phƣơng 
 

  

 


